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	Chủ đề (nội dung, chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng sáng tạo

	Phòng, chống bạo lực học

đường


	- Nêu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học

đường.

- Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

- Biết tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường do nhà trường,

địa phương tổ chức
	- Hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật liên quan đến phòng, chống bạo lực học đường.

- Hiểu được các biểu hiện của bạo lực học đường; nguyên nhân và tác hại của bạo lực học đường.
	Từ tình huống, HS nhận xét được việc làm biết hoặc chưa biết cách ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường. 
	HS đề xuất các giải pháp ứng phó trước, trong và sau khi bị bạo lực học đường.

	Tệ nạn xã hội
	- Nêu được khái niệm tệ nạn xã hội và các loại tệ nạn xã hội phổ biến.

- Biết nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội
	- Giải thích được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.


	Từ tình huống, HS đánh giá được nguyên nhân, hậu quả của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.

 
	Xử lý các tình huống để tr ánh xa các loại tệ nạn xã hội.

	Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
	- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội

- Biết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	- Hiểu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội 


	Từ tình huống, HS biết thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.
	- Đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Xử lý các tình huống thể hiện sự phê phán, đấu tranh với các tệ nạn xã hội và tuyên truyền, vận động mọi người tham gia các hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội.

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	- Nêu được khái niệm và vai trò của gia đình.

- Nêu được quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.
	- Hiểu vì sao phải thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác

- Hiểu quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

- Hiểu vai trò của gia đình.
	- Xử lý các tình huống thể hiện việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.

- Nhận xét được việc thực hiện quyền và nghĩa vụ trong gia đình của bản thân và của người khác.
	Đề xuất các giải pháp thực hiện nghĩa vụ của bản thân đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em trong gia đình bằng những việc làm cụ thể.

Lồng ghép giáo dục an toàn giao thông.

	100%TSĐ = 10 điểm
	4điểm=40% TSĐ


	3điểm=30%TSĐ


	2điểm=20%TSĐ


	1điểm=10%TSĐ
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                                                               Thời gian: 45 phút
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1:   Biểu hiện  nào sau đây xuất hiện trong bạo lực học đường?

A. Đánh đập, xâm hại thân thể.

B. Quan tâm, giúp đỡ.

C. Hỗ trợ, động viên.

D. Quan tâm, động viên.

Câu 2:   Tệ nạn xã hội phổ biến bao gồm

A. bạo lực học đường, bạo lực gia đình

B. bạo lực gia đình, buôn bán gỗ trái phép

C. buôn bán chất cháy nổ, động vật quý hiếm

D. ma tuý, cờ bạc, mại dâm và mê tín dị đoan
Câu 3: Tệ nạn xã hội là hành vi sai lệch chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm pháp luật, mang tính phổ biến và gây hậu quả xấu đối với

A. công dân đủ từ 18 tuổi

B. một số cá nhân, gia đình

C. cá nhân, gia đình và xã hội
D. mọi người trong nhà trường

Câu 4: Để phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật nước ta nghiêm cấm hành vi nào sau đây ?

A. Buôn bán, vận chuyển chất ma túy.

B. Tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội.



C. Tổ chức buôn bán hàng hóa nông nghiệp.

D. Tham gia xuất khẩu lao động để làm kinh tế.
Câu 5:  Đối với những truyền thống tốt đẹp của quê hương dân tộc, gia đình có vai trò nào sau đây ?
A. Bảo tồn, lưu giữ.

B. Giữ gìn, phát huy.

C. Bài trừ, gạt bỏ.


D. Nâng cấp, đầu tư.

Câu 6:  Luật Hôn nhân và gia đình quy định vợ chồng có quyền và nghĩa vụ

A. khác nhau


B. chồng hơn vợ

C. tùy vào hoàn cảnh

D. ngang nhau

Phần II: Tự luận ( 7 điểm)
Câu 7(2đ):  Bạo lực học đường gây ra tác hại như thế nào  ?
.Câu 8(2đ): Nêu  nguyên nhân của tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Câu 9 (1đ): Em hãy đề xuất các giải pháp ứng phó với bạo lực học đường.
Câu 10(2đ):  Gia đình bạn Sơn có ba thế hệ: ông bà, bố mẹ và hai chị em Sơn. Thương bố mẹ vất vả nên ngoài thời gian học, Sơn thường giúp bố mẹ hướng dẫn em học bài, giúp đỡ bố mẹ làm các công việc trong nhà. Thầy Sơn lúc nào cũng bận rộn việc học việc nhà, bạn thân của Sơn là Phú cho rằng học sinh thì chỉ cần chú tâm vào việc học.
a) Em nhận xét thế nào về suy nghĩ và việc làm của bạn Sơn? 
b) Em có đồng tình với với ý kiến của Phủ không? Vì sao? 
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                        Thời gian: 45 phút

Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5đ

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	A
	D
	C
	A
	B
	D


Phần II: Tự luận ( 7 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 7
( 2 điểm)
	+ Người gây ra bạo lực học đường cũng có thể bị tổn thương về thể chất, tinh thần; bị lệch lạc nhân cách; phải chịu các hình thức kỉ luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

+ Người bị bạo lực học đường có thể bị tổn thương thể chất, tinh thần, giảm sút kết quả học tập và rèn luyện.

+ Đối với gia đình, bạo lực học đường có thể gây ra không khí căng thẳng, bất an, tổn hại về vật chất, xã hội thiếu an toàn và lành mạnh.


	2đ


	Câu 8
 ( 2 điểm)
	- Tệ nạn xã hội bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân:
Thiếu hiểu biết; ham chơi, đua đòi; bị dụ dỗ, lôi kéo, mua chuộc hoặc ép buộc; thiếu sự giáo dục phù hợp, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, yêu thương của gia đình; thiếu môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh…

	2đ


	Câu 9
 ( 1 điểm)
	+ Bình tĩnh, tìm cơ hội thoát ra hoặc kêu gọi sự giúp đỡ.
+ Thông báo sự việc cho gia đình, thầy cô hoặc trình báo cơ quan chức năng.
+ Gọi số điện thoại đường dây nóng bảo vệ trẻ em 111.
+ Khi chứng kiến bạo lực học đường, không thờ ơ vô cảm, lôi kéo tham gia, cổ vũ các hành vi bạo lực học đường.
+ Không tìm cách trả thù, đánh lại, tỏ thái độ thách thức…

	1đ

	Câu 10
 ( 2 điểm)
	 a) Suy nghĩ và hành động của bạn Sơn cho thấy bạn là một người con ngoan, luôn yêu thương, kính trọng và hiếu thảo với bố mẹ. Bạn Sơn đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của con cái với bố mẹ
b) Em không đồng ý với Phú, vì: học sinh, bên cạnh việc chú tâm vào học cũng cần quan tâm, yêu thương và giúp đỡ bố mẹ.

	1đ
1đ




.
